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ABSTRACT 

The digestive cell of the gastropoda is the digestive sinuses covered by the 

epithelial layer, the epithelial layer that will form glandular cells and 

capillary injection cells, the digestive process consists of extracellular and 

intracellular digestion that occurs simultaneously mainly in the liver as the 

main. The digestive system of the gastropoda is complete with a separate 

mouth and anus, the mouth has radulas and the anus usually pours into the 

sinuses, the digestive system consists of the mouth, esophagus, stomach and 

hepatopancreatic liver. The gastropoda has enzyme protease, amylase, 

cellulase, lipase, pepsin and trypsin that work to digest food, for animal-

eating snails the digestive enzyme cellulase is very low. Many rodents, 

mutilating foods such as seaweed, algae and deposited organic humus, 

others adapt to carnivorous behaviour. The nutritional characteristics of 

many species of snails belong to the gastropoda class in which mainly the 

group of sea snails changes with the stages of development. Meanwhile, 

freshwater snail species have no change in nutritional characteristics from 

the stage of snails to adult snails. 

TÓM TẮT 

Tế bào tiêu hóa của lớp Chân bụng là xoang tiêu hóa được bao trùm bởi 

lớp biểu mô, lớp biểu mô sẽ tạo thành tế bào tuyến và tế bào tiêm mao, quá 

trình tiêu hóa bao gồm tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào xảy ra đồng 

thời với nhau chủ yếu ở gan là chính. Cấu tạo hệ tiêu hóa của lớp Chân 

bụng hoàn chỉnh với miệng và hậu môn riêng biệt, miệng có các lưỡi sừng 

(radula) còn hậu môn thường đổ vào xoang áo, hệ tiêu hóa gồm có miệng, 

thực quản, dạ dày và gan tụy. Lớp Chân bụng có enzyme protease, amylase, 

cellulase, lipase, pepsin và trypsin hoạt động để tiêu hóa thức ăn, đối với 

ốc ăn động vật hoạt động enzyme tiêu hóa cellulase rất thấp. Nhiều loài 

gặm, cắt xén các loại thức ăn như rong, tảo và các mùn bã hữu cơ lắng 

đọng, một số loài khác thích nghi với tập tính ăn thịt. Đặc tính dinh dưỡng 

của nhiều loài ốc thuộc lớp Chân bụng trong đó chủ yếu là nhóm ốc biển 

thay đổi theo các giai đoạn phát triển. Trong khi đó , các loài ốc nước ngọt 

không có sự thay đổi đặc điểm dinh dưỡng từ giai đoạn ốc con đến ốc 

trưởng thành. 
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1. GIỚI THIỆU 

Ngành động vật thân mềm là một trong những 

ngành rất đa dạng về mặt sinh học (Gosling, 2004), 

có số lượng loài lớn nhất với 160.000 loài và được 

chia 8 lớp. Trong đó, lớp Chân bụng (Gastropoda) 

là lớp lớn nhất với hơn 40.000 loài ốc và cũng là lớp 

thích ứng cao nhất với môi trường sống, có khoảng 

3.500 loài ốc sống trên cạn và dưới nước (Richard 

& Gary, 2003). Lớp Chân bụng (Gastropoda) có 

chiều hướng thích nghi đa dạng các loại thức ăn 

trong quá trình dinh dưỡng để tồn tại và phát triển. 

Nhiều loài chân bụng gặm, cắt xén các loại thức ăn 

như rong, tảo và các mùn bã hữu cơ lắng đọng 

(Strong et al., 2008; Wendy & Hay, 2011) nhưng 

một số loài khác lại thích nghi với tập tính ăn thịt 

(Thu và ctv., 2004; Harding, 2006; Thảo và ctv., 

2009). Đặc tính dinh dưỡng của nhiều loài ốc thuộc 

lớp Chân bụng trong đó chủ yếu là nhóm Chân bụng 

biển thay đổi theo các giai đoạn phát triển (Thu và 

ctv., 2004; Woodcock & Benkendorff, 2008). Tuy 

nhiên, các loài Chân bụng nước ngọt không có sự 

thay đổi đặc điểm dinh dưỡng từ ăn tạp thiên về thực 

vật sang ăn động vật và thành phần thức ăn ít thay 

đổi từ giai đoạn ốc con đến ốc trưởng thành 

(Mendoza et al., 1999; Bernatis, 2014). Thành phần 

dinh dưỡng (hàm lượng protein, lipid và calcium) 

hay mùi vị của thức ăn và chế độ ăn cũng đã được 

chứng minh là có tác động tích cực vào quá trình 

sinh trưởng và tỷ lệ sống của đa số các loài thuộc 

lớp Chân bụng chẳng hạn như: Bào ngư Haliotis 

midae (Britz, 1995); ốc hương Babylonia formosae, 

Babylonia areolata (Zhou et al., 2007a, b; 

Chaitanawisuti et al., 2010;); ốc Dicathais orbita 

(Nasution and Roberts 2004; Woodcock and 

Benkendorff, 2008); ốc bươu vàng Pomacea urceus, 

Pomacea patula (Mendoza et al., 1999; Ramnarine, 

2004). Mục tiêu của bài tổng quan này nhằm: (1) tìm 

hiểu đặc điểm hệ tiêu hóa của lớp Chân bụng; (2) 

tìm hiểu các loại enzyme và vai trò của enzyme 

trong tiêu hóa thức ăn của lớp Chân bụng và (3) tìm 

hiểu đặc điểm dinh dưỡng của lớp Chân bụng, từ đó 

góp phần định hướng trong ương, nuôi động vật 

thâm mềm Chân bụng (Gastropoda). 

2. ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CỦA LỚP 

CHÂN BỤNG (GASTROPODA) 

2.1. Đặc điểm hệ tiêu hóa của lớp Chân bụng 

(Gastropoda) 

Theo Thanh và Học (2001), phần lớn khối nội 

quan nằm ở vòng xoắn đầu tiên của vỏ ốc (Hình 1). 

Qua lớp màng mỏng có thể phân biệt được một số 

các bộ phận nội quan: đó là khối gan - tụy màu vàng 

xen lẫn màu xanh đen. Đơn thận màu đen phủ một 

đoạn ruột. Ở con cái có tuyến anbumin màu vàng. 

Bao tim ở gờ bên trái và ống dẫn sinh dục đực (hoặc 

cái) ở bên phải. Hệ tiêu hóa trong thùy miệng có 

hành miệng, gồm có hai răng kitin ở hai bên, giữa là 

lưỡi sừng, tiếp đó là thực quản nối hành miệng với 

dạ dày, thực quản hẹp và dài. Dạ dày nằm trong khối 

gan - tụy. Sau dạ dày là ruột uốn khúc nằm xen kẽ 

trong khối gan - tụy, rồi đổ ra trực tràng chạy về phía 

trước cơ thể. Cuối cùng là hậu môn nằm bên phải 

cửa áo. Ở vùng miệng có một đôi tuyến nước bọt 

màu vàng đổ vào thực quản. Khối gan - tụy chia làm 

hai phần: phần tiêu hóa màu vàng pha đỏ, phần bài 

tiết màu đen.  

 

Hình 1. Cấu tạo cơ thể của lớp Chân bụng 

(Ponder et al., 2019) 

Ghi chú: Mouth (miệng), Radula (Lưỡi sừng), 

Visceral mass (Khối nội tạng), Mantle (Màng áo), 

Heart (Tim), Gonads (Tuyến Sinh dục), Coelom 

(Thể khoang), Shell (Vỏ), Anus (Hậu môn), Gill 

(Mang), Foot (Chân), Nerve cords (Dây thần kinh), 

Intestine (Ruột), Stomach (Dạ dày), Crop (diều), 

Digestive gland (Tuyến tiêu hóa).  

Phần lớn các loài trong lớp Chân bụng ăn thực 

vật (Turbo sarmaticus, Nerita balteata, Haliotis 

midae, Pila polita, Pomacea urceus, Pomacea 

patula,...), một số khác ăn thịt (Dicathais orbita, 

Babylonia areolata, Babylonia formosae,...) bằng 

cách bắt con mồi, tiết men tiêu hóa phân hủy con 

mồi rồi hút vào ống tiêu hóa, một số khác lọc thức 

ăn trong nước hay sống ký sinh. Đặc điểm đáng chú 

ý của hệ tiêu hóa chân bụng là có nhiều răng ở lưỡi 

sừng (tới hàng trăm ngàn răng), tiêu hóa ngoại bào 

là chủ yếu (mặc dù có khối gan có thể tiêu hóa nội 

bào), dạ dày quay hướng trước ra sau, tuyến nước 

bọt có thể tiết các chất hòa tan đá vôi hay chất độc 

(ốc cối Conus). Dạ dày của một số chân bụng ăn lọc 

như giống Lambris có trụ gelatin tiết men tiêu hóa 

bằng cách bào mòn dần, ruột sau có thể xuyên qua 

tâm thất. Ngược lại hệ tiêu hóa của một số chân bụng 

ký sinh lại tiêu giảm (Thuận & Sơn, 2004). 
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2.1.1. Cấu tạo hệ tiêu hóa của lớp Chân bụng 

Lớp Chân bụng có cấu tạo hệ tiêu hóa hoàn chỉnh 

với miệng và hậu môn riêng biệt, miệng có các lưỡi 

sừng (radula), còn hậu môn thường đổ vào xoang áo. 

Miệng dẫn vào thực quản rồi đến dạ dày, liên kết với 

dạ dày là một hay có thể là nhiều tuyến tiêu hóa. 

Chất dinh dưỡng được hấp thụ đi vào hệ tuần hoàn 

máu để phân bố đi khắp cơ thể hay chứa trong các 

tuyến tiêu hóa để sử dụng sau. Các chất thải không 

được tiêu hóa đi qua ruột và ra ngoài qua hậu môn 

(Hình 2). Hệ tiêu hóa của lớp Chân bụng có 4 phần 

cơ bản như sau: 

Miệng: Đây là phần đầu của ống tiêu hóa, trong 

thùy miệng có hành miệng, gồm có hai răng kitin ở 

hai bên, giữa là lưỡi sừng, tùy theo loài mà miệng 

được cấu tạo đơn giản hay phức tạp. Tuy nhiên, đối 

với các loài ăn lọc (bắt mồi thụ động) thì miệng có 

cấu tạo đơn giản, không có xoang miệng, răng, tuyến 

nước bọt, đối với các loài bắt mồi chủ động thì phần 

đầu ống tiêu hóa phình to hình thành xoang miệng, 

bên trong có chứa phiến hàm, lưỡi sừng, răng sừng 

và tuyến nước bọt, ở bào ngư có đến hai tuyến nước 

bọt mở ra xoang miệng nơi có radula hình quạt 

(Campbell, 1965) và ở ốc bươu Pila globosa, ốc lác 

Pila conica và giống ốc bươu vàng Pomacea cũng 

có hai tuyến nước bọt hiện diện trên các mặt của 

khối miệng (Ghesquiere, 2003; Saxena, 2007). 

Phiến hàm do tầng ngoại bì của xoang miệng hình 

thành, với chức năng là kết hợp với lưỡi sừng để 

nghiền thức ăn. Lưỡi sừng được cố định trên một gờ 

cơ, lưỡi sừng có thể co vào trong túi (túi lưỡi sừng), 

trên lưỡi sừng có nhiều răng sừng. Mỗi hàng răng 

sừng được chia làm ba loại là răng giữa, răng bên và 

răng mé, các loài ăn thịt thường có răng sừng to, 

chắc nhưng số lượng răng sừng ít và ngược lại các 

loài ăn thực vật (hay ăn lọc) có số lượng răng nhiều 

nhưng răng nhỏ. Vùng miệng còn có một đôi tuyến 

nước bọt màu vàng đổ vào thực quản (Saxena, 

2007). 

  

 

Hình 2. Hệ thống tiêu hóa lớp Chân bụng (Ghesquiere, 2003)  

Ghi chú: Buccal cavity (khoang miệng), Esophagus (thực quản), Food source (nguồn thức ăn), Food particles (hạt thức 

ăn), Jaw (hàm), Odontophore (cơ nâng đỡ), Odontophore protractor muscle (cơ duỗi nâng đỡ), Radula sac (túi răng), 

Mouth (miệng), Radula protractor muscle (cơ duỗi radula), Radula retractor muscle (cơ co rút radula)

Thực quản: Thực quản là một phần của ống tiêu 

hóa nối miệng và cổ họng xuống dạ dày, đối với loài 

bắt mồi chủ động thì thực quản thường dài và phình 

to (túi cord). Những loài ăn lọc thực quản ngắn bên 

trong thành thực quản có nhiều tiêm mao làm nhiệm 

vụ vận chuyển và chọn lọc thức ăn (chỉ chọn lọc theo 

kích cỡ hạt thức ăn), ví dụ: ốc bươu Pila globosa và 

ốc lác Pila conica thực quản mở rộng ra đẩy thức ăn 
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xuống dạ dày nằm ở phía bên trái của khối nội tạng 

ngay dưới màng tim và có màu đỏ. Đối với bào ngư 

phần thực quản có hai phần phụ hai bên, ở phần đầu 

thực quản nhỏ sau đó lớn dần và tạo thành vùng chứa 

đựng thức ăn có vách mỏng và có khả năng đàn hồi 

(Campbell, 1965). 

Dạ dày: Dạ dày màu đỏ, nằm trong khối gan - 

tụy hình túi, vách có nhiều nếp gấp. Dạ dày cũng có 

cấu tạo khác nhau tùy vào tập tính ăn và loại thức ăn 

của loài. Những loài ăn lọc dạ dày có vách mỏng. 

Những loài bắt mồi chủ động dạ dày có vách dày, 

mặt trong dạ dày có các phiến chitin hay đá vôi giúp 

cho quá trình nghiền nát thức ăn. McLean (1974) 

cho rằng dạ dày bào ngư nhỏ có một túi cụt dạng 

xoắn, tuyến tiêu hóa đa thùy thông với dạ dày nhờ 

các rãnh. 

Gan tụy: Phần này có chức năng tiết ra men để 

tiêu hóa thức ăn. Khối gan tụy chia làm 2 phần: phần 

tiêu hóa có màu vàng đỏ, phần bài tiết màu đen nằm 

bao quanh dạ dày (Sơn, 2008). Ruột tiếp theo dạ 

dày, phần trực tràng thường chạy ngang qua xoang 

bao tim, tùy theo loài mà có thể có các trường hợp 

sau: trực tràng xuyên qua tâm thất; trực tràng chạy 

qua mặt dưới của tâm thất hoặc trực tràng đi qua mặt 

lưng của tâm thất. Tận cùng của ruột là hậu môn đổ 

ra xoang màng áo (Sơn, 2008). 

2.1.2. Tế bào tiêu hóa và hình thức tiêu hóa của 

lớp Chân bụng 

a. Tế bào tiêu hóa của lớp Chân bụng 

Tế bào tiêu hóa của lớp Chân bụng cũng tương 

tự như ở các loài thuộc lớp Hai mảnh vỏ khác. 

Xoang tiêu hóa được bao trùm bởi lớp biểu mô, lớp 

biểu mô này sẽ tạo thành tế bào tuyến và tế bào tiêm 

mao (Thu, 2005). Vách đàn hồi của vùng diều có mô 

liên kết và mô cơ kém phát triển. Bên trong dạ dày 

có chứa đầy dịch nhầy được tạo thành các phiến 

nhầy có nhiệm vụ tập trung thức ăn và các thành 

phần từ tuyến tiêu hóa. Vùng tiếp giáp giữa dạ dày 

và ruột cấu tạo bởi các rãnh song song và các thùy 

nhỏ. Phần này tiếp nối với rãnh ruột nơi có nhiều 

tiêm mao và hai thùy nằm ở mặt bụng. Ruột được 

bao phủ bởi các mô liên kết xen kẽ các mạch máu 

nơi có nhiều tế bào máu (Thu, 2005). Theo Saxena 

(2007), tuyến tiêu hóa của ốc bươu Pila globosa 

có chứa ba loại tế bào: (1) Tế bào tiết: có tác dụng 

tiết ra các enzyme tiêu hóa cellulose; (2) Tế bào 

resorptive: có tác dụng tiêu hóa protein trong tế bào; 

(3) Tế bào lime: có tác dụng lưu trữ calcium và 

phosphate. 

b. Hình thức tiêu hóa của lớp Chân bụng  

Tương tự như ở các loài động vật thân mềm hai 

mảnh vỏ, quá trình tiêu hóa ngoại bào và nội bào xảy 

ra đồng thời với nhau nhất là ở gan. Tiêu hóa ngoại 

bào xảy ra ở vùng chứa thức ăn, tiếp theo là ở dạ dày 

và có thể xảy ra ở ruột. Quá trình chuyển hóa giải 

phóng ra monosacharite, amino acid, alcochol và 

acid béo. Quá trình tiêu hóa và hấp thu cũng xảy ra 

ở ruột. Enzyme tiêu hóa được tiết vào dạ dày và quá 

trình tiêu hóa ngoại bào xảy ra trong dạ dày. Đa số 

lớp Chân bụng có giai đoạn cuối cùng của tiêu hóa 

là tiêu hóa nội bào và xảy ra bên trong tuyến tiêu 

hóa. Chất dinh dưỡng được hấp thu vào máu để cung 

cấp cho cơ thể hoặc dự trữ trong tuyến tiêu hóa. 

Những thức ăn không tiêu hóa được sẽ trôi xuống 

ruột và ra ngoài qua hậu môn (Thu, 2005; Phú, 

2006).  

c. Quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của 

lớp Chân bụng 

Răng sừng (radula) nằm ở phần dưới xoang 

miệng có nhiệm vụ lấy thức ăn, sau đó thức ăn được 

xé nhỏ ra nhờ cả răng bên (Campbell, 1965). Các hạt 

thức ăn được trộn lẫn với nước bọt, lưu lại ở vùng 

diều và sau đó vào dạ dày. Phần thức ăn không tiêu 

hóa gắn kết với nhau còn phần tiêu hóa đi vào các 

tuyến tiêu hóa, men tiêu hóa được tiết vào xoang của 

các tuyến này. Quá trình này xảy ra sau 45 phút kể 

từ khi thức ăn đi vào dạ dày và đạt đỉnh cao sau 6 - 

13 giờ ở điều kiện 13oC (Campbell, 1965). Nguyên 

liệu không tiêu hóa được trong dạ dày được đẩy sang 

phần ruột. Các tiêm mao gắn với các thùy sẽ đào thải 

các mẩu thức ăn lớn và đưa các mẩu nhỏ vào các 

rãnh ruột. Tại đó, chúng được vận chuyển bằng các 

tiêm mao và được bao quanh bằng dịch nhầy tạo 

thành các thể bản mỏng. Ruột chứa các thành phần 

gồm các sản phẩm tiêu hóa dạng bản mỏng, các mẩu 

thức ăn nhỏ chưa được tiêu hóa và dịch tiêu hóa. 

Phân ở thể rắn được thải ra ngoài liên tục trong quá 

trình tiêu hóa. Phần dịch tiêu hóa chịu sự tác động 

của hệ tiêm mao và rung động của vách cơ. Quá 

trình chuyển hóa thức ăn cũng phụ thuộc vào nhiệt 

độ như ở các loài hai mảnh vỏ (Thu, 2005). 

2.1.3. Đặc điểm lưỡi sừng (radula) của lớp 

Chân bụng 

Lưỡi sừng (radula) thường xuất hiện ở nhiều loài 

thuộc lớp Chân bụng nhưng tiêu giảm ở các loài 

thuộc lớp Hai mảnh vỏ (Campbell, 1965; Isarankura 

& Runham, 1968). Lưỡi sừng được cấu tạo từ các 

chất sừng và là một bộ phận của xoang miệng. 

Xoang miệng là cơ quan nằm ở sau miệng, có cấu 

tạo phức tạp gồm có cơ và dây thần kinh. Lưỡi sừng 

bao gồm nhiều hàng răng có cấu tạo là một khối kitin 
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hay protein lát thành dưới của thực quản, mặt trên 

lưỡi sừng có nhiều dãy răng kitin nhỏ có nhiệm vụ 

cắt, gặm thức ăn (Martín & Negrete, 2007; Saxena, 

2007; Gayathri et al., 2016). Phần gốc của lưỡi sừng 

có các tế bào sinh ra phần lưỡi sừng khi bị bào mòn 

do quá trình tiêu hóa. Hoạt động của lưỡi sừng được 

điều khiển bởi các chùm cơ co và duỗi, lưỡi sừng có 

thể thò ra ngoài cạo và cuốn thức ăn là thực vật vào 

miệng (Foster, 1997; Venkatesan et al., 2016). Đỉnh 

của răng được làm cứng chắc bởi oxit sắt và đây là 

đặc điểm đặc trưng của nhóm ốc, còn đối với bào 

ngư, có đặc điểm lưỡi sừng dùng để cắt thức ăn hay 

để gom thức ăn (Campbell, 1965). Ở một số loài ốc 

đặc biệt khác như ốc cối, răng được cấu tạo dạng 

kim, gai để chích nọc độc vào cơ thể con mồi. Sự 

sắp xếp của các sừng trên lưỡi sừng là đặc điểm quan 

trọng của từng loài (Hình 3). 

Số lượng răng trên mỗi hàng là đặc điểm của mỗi 

loài và đây cũng là một đặc điểm quan trọng được 

sử dụng trong phân loại lớp Chân bụng. Ở một số 

loài ốc có lưỡi sừng rất dài và hẹp, một số khác lại 

có lưỡi sừng nhiều răng. Các loài Chân bụng có vỏ 

đa phần có 7 răng trong mỗi hàng (Hickman et al., 

1997; Saxena, 2007). Một số loài khác số lượng răng 

trên mỗi hàng giảm đi chỉ còn 3 răng hay 1 đôi răng 

(ốc cối).

  

   

   

Hình 3. Một số kiểu lưỡi sừng (radula) của lớp Chân bụng: (A) Ốc Busycon carica, (B) Ốc Murex 

regius, (C) Ốc Cypraea tigris, (D) Ốc Elysia viridis, (E) Ốc Scaphander lignarus, (F) Ốc Pila virens, (G) 

Ốc Pila Globosa, (H) S. papulosa, (I và J) Ốc bươu vàng Pomacea canaliculata và Pomacea scalaris, (K) 

Ốc Pomella megastoma (Hickman et al., 1997; Martín & Negrete, 2007; Saxena, 2007; Gayathri et al., 

2016) 

F 

H G 

I J K 
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Đa số các loài thuộc lớp Chân bụng có hình dạng 

và số lượng răng không giống nhau, đặc biệt ngay 

cả trong cùng một loài nhưng cũng khác nhau về 

kích thước và về số lượng răng trong hàm chẳng 

hạn: Công thức răng sừng của bào ngư Haliotis 

gianleadiscus (∞-5-1-5-∞). Đối với ốc nhảy 

Strombus canarium có bảy chiếc răng/hàng và với 

công thức 2-1-1-1-2 (Arularasan et al., 2011), đặc 

điểm răng, số lượng và công thức răng của loài ốc 

nhảy cũng tương tự như ốc Pila globosa (Saxena, 

2007), tuy nhiên ốc mặt trăng Turbo sarmaticus là 

loài ăn tạp thiên về thực vật nhưng lại có công thức 

răng ∞-I-4-R-4-1-∞ (Foster, 1997). Nghiên cứu 

Paoulayan and Remigio (1993) cho rằng các loài ốc 

bươu như: Pila conica (Hình 4-A), Pila vittata 

(Hình 4-B) và Pila quadrasi (Hình 4-C) trong hàm 

răng có từ 33 - 41 hàng răng và mỗi hàng răng cũng 

chỉ có 7 chiếc răng (2-1-1-1-2).  

Theo nghiên cứu Altena and Gittenberger (1981) 

hay Venkatesan et al. (2016), mỗi loài ốc có đặc 

điểm răng riêng biệt, đối với những loài ốc ăn thức 

ăn là động vật số lượng hàng răng ít và lớn, ví dụ: 

ốc hương Babylonia areolata và Babylonia spirata 

(Hình 4-D và E) có khoảng 40 hàng răng và mỗi 

hàng có 7 chiếc răng (2-1-1-1-2), ốc Tonna dolium 

có công thức răng 3-D-2-R-2-D-3 (Hình 4-F), loài 

ốc Rapana rapiformis công thức răng 2-1-R-1-2 

(Hình 4-G); còn đối với những loài ốc ăn thức ăn là 

thực vật số lượng răng nhiều và nhỏ, ví dụ như loài 

Phalium glaucum với công thức răng ∞-5-R-5-∞ 

(Hình 4-H) và loài Murex virgineus công thức răng 

∞-1-R-1-∞ (Hình 4-J). Các nghiên cứu trước đây về 

răng ở lớp Chân bụng (Isarankura & Runham, 1968) 

cũng chỉ ra rằng càng về già số lượng răng giảm dần 

theo thời gian. 

    

    

   

Hình 4. Công thức răng một số loài ốc thuộc lớp Chân bụng: ốc bươu Pila conica, Pila vittata và Pila 

quadrasi (2-1-1-1-2, A-C), ốc hương Babylonia areolata và Babylonia spirata (2-1-1-1-2, D và E), ốc 

Rapana rapiformis (3-D-2-R-2-D-3, F), Ốc Tonna dolium (2-1-R-1-2, G), Ốc Phalium glaucum ∞-5-R-5-

∞, H) và Ốc Murex virgineus (∞- 1-R-1-∞, J) (Altena & Gittenberger, 1981; Paoulayan &Remigio, 

1993; Venkatesan et al., 2016) 

Ghi chú: F- Formula (công thức răng), R- Rachis (cuống hàm răng), L- Lateral (răng bên), M - Marginal (răng mép). 

A B C 

D E F 

G H J 
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Từ đặc điểm lưỡi sừng (radula) của lớp Chân 

bụng cho thấy đa số các loài ốc nước ngọt có công 

thức răng giống nhau (2-1-1-1-2), số lượng hàng 

răng trong hàm khác nhau tùy loài và cũng là nhóm 

ốc có đặc điểm dinh dưỡng thiên về thực vật, không 

thay đổi thành phần dinh dưỡng theo thời gian phát 

triển khác nhau. Trong khi đó, một số loài ốc biển 

như ốc hương, ốc Tonna dolium và ốc Rapana 

rapiformis có đặc điểm răng to và ít, đây là nhóm ốc 

ăn thiên về động vật ở giai đoạn trưởng thành. 

Hầu như tất cả các loài ốc nước ngọt thuộc lớp 

phụ mang trước đều có lưỡi sừng (radula) loại 

“Taenioglossan”, mỗi hàng chỉ có bảy răng đi qua. 

Tuy nhiên, đa phần các loài thuộc họ Neritidae có 

lưỡi sừng “Pidoglossan” chứa 60 - 80 răng ngang 

nhau. Mặc dù một số loài thuộc lớp phụ mang trước 

(Prosobranch) có hàm răng khá đơn giản 

(Campeloma). Các nghiên cứu về hoạt động của 

radular trong quá trình ăn thức ăn của ốc nước ngọt 

cho thấy ốc nhận biết thức ăn (mồi), cắt xé mồi và 

đưa thức ăn vào dạ dày (Hickman & Morris, 1985; 

Thomas et al., 1985).  

2.2. Các loại enzyme và vai trò của enzyme 

trong tiêu hóa thức ăn của lớp Chân 

bụng  

Những nghiên cứu về hoạt động của enzyme ở 

động vật thân mềm còn rất hạn chế. McLean (1974) 

đã tìm thấy glucanase trong hệ tiêu hóa của lớp Chân 

bụng, enzyme này mang chủ yếu là hoạt tính của 

amylase. Chúng thường tập trung nhiều ở vùng diều 

(vùng thực quản phình to và giáp với dạ dày) và 

vùng tuyến tiêu hóa. Glucose được tìm thấy trong 

vùng tuyến thức ăn, hoạt động phân giải protein đã 

được phát hiện ở tuyến nước bọt nơi có pH =7,7, 

trong vùng chứa thức ăn, dạ dày và trong gan 

(Thilaga, 2005). Hoạt động phân giải của lipase 

được tìm thấy trong vùng chứa thức ăn. Đa số các 

loài thuộc lớp Chân bụng có tuyến nước bọt kết hợp 

với khoang miệng, tuy nhiên các loài thuộc lớp phụ 

mang trước (Prosobranchs) rất ít tiết enzym tiêu hóa 

trong nước bọt, nó thường chỉ chứa chất nhầy và đôi 

khi chỉ có enzyme phân giải protease (Fretter & 

Graham, 1994). Cơ quan chính chứa enzyme tiêu 

hóa là các tuyến thực quản, đặc biệt đối với Lớp 

chân bụng ăn cỏ, tiết dịch enzyme tiêu hóa có khả 

năng phân giải carbohydrate chủ yếu là enzyme 

phân giải cellulase (Salvini-Plawen, 1988; Fretter & 

Graham, 1994). Thức ăn được dẫn vào dạ dày, trộn 

với men tiêu hoá từ tuyến thực quản và enzyme được 

tiết ra bởi các tuyến tiêu hóa (Fretter & Graham 

1994), sau đó thức ăn được tiêu hóa thông qua các 

ống dẫn và ống của tuyến tiêu hóa để hấp thụ (Fretter 

& Graham 1994). 

Lớp Chân bụng có các loại enzyme tiêu hóa như: 

Protease, amylase, cellulase, lipase, pepsin và 

trypsin hoạt động để tiêu hóa thức ăn xuất hiện ở 

một số loài chủ yếu của lớp Chân bụng nước mặn 

như: ốc hương, ốc mặt trăng và bào ngư (Britz, 

1995; Foster et al., 1999; Garcıa-Carreno et al., 

2003; Kim và ctv., 2005; Garcia-Esquivel & 

Felbeck, 2006; Zhou et al., 2007b) và ốc nước ngọt 

như: ốc bươu Pila globosa, ốc bươu vàng Pomacea 

sp., Helix pomatia, Amnicola limosa, Biomphalaria 

glabrata (Gilberton & Jones, 1972; Kesler & Tulou, 

1980; Saxena, 2007). Thức ăn được đưa vào miệng 

từ bên ngoài, sau đó qua một thực quản dài, gắn kết 

trong dịch nhầy và di chuyển bằng lông mao, cũng 

giống như trong đường tiêu hóa của lớp hai mảnh 

vỏ, tuy nhiên có đặc điểm khác với lớp hai mảnh vỏ 

ở chỗ là lớp hai mảnh vỏ tiêu hóa bắt đầu gần như 

ngay lập tức sau khi thức ăn được tiêu thụ, với sự 

xuất hiện của nước bọt từ các tuyến đổ vào khoang 

miệng với thực quản. Trong thời gian nghiền và bôi 

trơn thức ăn có xuất hiện amylase và protease 

(Garcia-Esquivel & Felbeck, 2006; Zhou et al., 

2007b).  

Cấu tạo dạ dày ở lớp Chân bụng được thiết kế 

bằng những nếp gấp, rãnh và các khu vực sắp xếp 

của tiêm mao, có một lá chắn dạ dày, với mục đích 

là kiểm soát sự chuyển động của chất nhầy và các 

enzym tiêu hóa (Reavell, 1980). Nghiên cứu của 

Kesler & Tulou (1980) và Kesler (1983) trên một số 

loài ốc nước ngọt cho thấy có xuất hiện của cellulase 

trong ống tiêu hóa, hoạt động của cellulase thường 

được tìm thấy trong dạ dày, tuyến tiêu hóa và đường 

ruột. Một số bằng chứng cho thấy rằng cellulase 

được sản xuất nội sinh và đã được phát hiện ở một 

số loài ốc sống trong đất (Kesler & Tulou, 1980), 

hoạt động cellulase có thể hữu ích khi đóng vai trò 

là một phương pháp gián tiếp kích thích sự thèm ăn 

của ốc. Theo ghi nhận của Saxena (2007), ốc Pila 

globosa cũng có các dịch tiết của các tuyến nước bọt 

có chứa chất nhầy và cellulase tiêu hóa tinh bột. 

Chất nhầy bôi trơn lưỡi sừng, nhằm giúp trong việc 

vận chuyển thức ăn tốt hơn. 

Ốc nước ngọt cũng có thể chủ động vận chuyển 

các amino acid và đường ngay trên bề mặt cơ thể 

của chúng (Gilberton & Jones, 1972). Thomas et al. 

(1984) phát hiện giống Biomphalaria có thể chủ 

động vận chuyển các chuỗi ngắn acid cacboxylic để 

phân hủy mô của một số thực vật kích thước lớn 

(macrophyte) vào môi trường bên trong cơ thể, các 

tác giả còn cho rằng ốc có thể hấp thụ lên đến 6% 
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nhu cầu năng lượng của nó từ acetate trong môi 

trường acid. Ngoài ra, hoạt động hấp thu glucose và 

maltose đã được ghi nhận ở loài Biomphalaria 

glabrata (Thomas et al., 1990). 

2.3. Đặc điểm dinh dưỡng của lớp Chân 

bụng  

Lớp Chân bụng có chiều hướng thích nghi đa 

dạng trong quá trình dinh dưỡng để tồn tại. Nhiều 

loài chân bụng gặm, cắt xén các loại thức ăn như 

rong, tảo và các mùn bã hữu cơ lắng đọng (Foster, 

1997; Tan & Clements, 2008; Strong et al., 2008; 

Wendy & Hay, 2011) nhưng một số loài khác lại 

thích nghi với tập tính ăn thịt (ốc hương, ốc vặn 

Rapana venosa và ốc Dicathais orbita), chúng sử 

dụng các loại thức ăn như bọt biển, san hô, sun, vẹm, 

ngao, giun nhiều tơ, trai, tôm, mực, cua, ốc, hến và 

các động vật có xương sống khác (Thu và ctv., 2004; 

Thu, 2005; Harding, 2006; Thảo và ctv., 2009). 

Chúng sử dụng nhiều hoạt động khác nhau để ăn 

mồi như đục lỗ làm thủng vỏ con mồi, hòa tan mồi 

bằng các dung dịch đặc trưng hoặc sử dụng các gai 

có nọc độc để làm tê liệt con mồi (Charonia tritonis, 

Conus geograhus, Conus textile, Conus 

marmoreus). Một số loài chân bụng còn có đời sống 

ký sinh ngoại bào trên các loài da gai hoặc động vật 

thân mềm khác. Ngoài ra, còn một số hình thức dinh 

dưỡng khác như việc sử dụng các chất nhầy ở một 

số loài thuộc lớp chân bụng (Thu, 2005).  

Đặc tính dinh dưỡng của nhiều loài ốc thuộc lớp 

Chân bụng trong đó chủ yếu là nhóm ốc biển thay 

đổi theo các giai đoạn phát triển. Giai đoạn phát triển 

trong trứng, ấu trùng dinh dưỡng bằng noãn hoàng. 

Hoạt động của cơ quan tiêu hóa chỉ bắt đầu khi ấu 

trùng ở giai đoạn veliger (ốc hương, ốc nhảy, ốc mặt 

trăng, ốc vặn, ốc đĩa). Trong giai đoạn ấu trùng 

veliger (giai đoạn ấu trùng sống trôi nổi), chúng có 

khả năng bắt mồi và ăn lọc các loài thực vật phù du 

đơn bào có kích thước nhỏ (Thu và ctv., 2004; 

Harding, 2006; Thảo & Ngân, 2011). Nhiều nghiên 

cứu cho thấy rằng một số loài tảo đơn bào có kích 

thước nhỏ như Isochrysis sp., Tetraselmis sp., 

Nanochloropsis sp., Chaetoceros sp. là thức ăn thích 

hợp cho ương nuôi ấu trùng verliger của ốc hương 

Babylonia areolata (Minh, 2004; Thu và ctv., 

2004), ốc vặn Rapana venosa (Harding, 2006), ốc 

nhảy Strombus canarium (Cob et al., 2009). Khi ấu 

trùng chuyển sang giai đoạn sống đáy, chúng trở về 

tập tính dinh dưỡng đặc trưng của loài như: ốc ăn 

thịt động vật điển hình như ở một số loài ốc hương 

Babylonia areolata, B. spirata, B. zeylanica, ốc 

Volagalea cochlidium và ốc Dicathais orbita (Thu 

và ctv., 2004; Woodcock & Benkendorff, 2008; 

Thảo và ctv., 2009; Chaitanawisuti et al., 2011), ốc 

ăn thực vật và mùn bã hữu cơ như: ốc nhảy Strombus 

canarium, S. pugilis (Cob et al., 2008), ốc mặt trăng 

Turbo sarmaticus (Foster, 1997) và ốc đĩa Nerita 

balteata (Tan et al., 2008). Trong khi đó, các loài ốc 

nước ngọt không có sự thay đổi đặc điểm dinh 

dưỡng từ ăn tạp thiên về thực vật sang ăn động vật 

và thành phần thức ăn của ốc thuộc họ 

Ampullariidae ít thay đổi từ giai đoạn ốc con đến ốc 

trưởng thành (Bernatis, 2014). 

Thành phần dinh dưỡng của thức ăn, chế độ ăn, 

mùi vị của thức ăn đã có tác động tích cực vào quá 

trình sinh trưởng cũng như tỷ lệ sống của đa số các 

loài thuộc lớp Chân bụng chẳng hạn như: bào ngư 

Haliotis midae (Britz, 1995), ốc hương Babylonia 

areolata, B. formosae (Zhou et al., 2007a, 2007b; 

Chaitanawisuti et al., 2010), ốc Dicathais orbita 

(Woodcock & Benkendorff, 2008), ốc bươu vàng 

Pomacea urceus, P. patula và P. bridgesi (Mendoza 

et al., 1999; Ramnarine, 2004). 

 Nhu cầu protein của các loài Chân bụng ăn động 

vật thường cao hơn loài Chân bụng ăn tạp thiên về 

thực vật, mặt khác, nhu cầu protein còn chịu ảnh 

hưởng của kích cỡ. Kết quả nghiên cứu của Britz 

and Hecht (1997) cho thấy bào ngư Haliotis midae 

ở giai đoạn có kích thước nhỏ (khối lượng 0,2 g và 

chiều cao 10,5 mm) nhu cầu đạm chỉ khoảng 20 - 

24% và tăng lên 34 - 44% ở giai đoạn kích thước lớn 

(7,8 g và chiều cao 36,3 mm), ốc hương giống 

Babylonia areolata đòi hỏi đến 35 - 45% đạm để 

đảm bảo sinh trưởng (Zhou et al., 2007a; 

Chaitanawisuti et al., 2010; Chaitanawisuti et al., 

2011). Đối với một số loài ốc nước ngọt, nhu cầu 

protein dường như ít biến động giữa các loài, ví dụ 

của ốc Semisulcospira gottschei là 22% và của ốc 

bươu vàng (Pomacea bridgesii, Pomacea urceus) 

nhu cầu protein từ 20 - 25%. Trong khi đó Diễm và 

ctv. (2018) nghiên cứu trên ốc bươu đồng Pila polita 

cho thấy ở giai đoạn nhỏ loài ốc này có nhu cầu 

protein là 28,82% đảm bảo cho sinh trưởng tối ưu, 

trong khi đó ở giai đoạn trưởng thành nhu cầu 

protein có thể 22,12% (Binh & Thao, 2018).  

Nhu cầu về hàm lượng lipid cũng được nghiên 

cứu trên một số loài thuộc Lớp Chân bụng: Ví dụ 

như bào ngư Haliotis midae ở giai đoạn có kích 

thước nhỏ (25 - 30 mm) là 4% và ở giai đoạn có kích 

thước lớn (65 - 70 mm) là 7% (Green et al., 2011), 

đối với ốc hương giống nhu cầu lipid từ 7 - 10% 

(Zhou et al., 2007b; Chaitanawisuti et al., 2011). 

Đối với calcium, nghiên cứu của Oluokun et al. 

(2005) cho rằng ốc Archachatina marginata có nhu 

cầu cao về canxi (6-8%) để sinh trưởng khối lượng, 
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phát triển chiều dài và sử dụng thức ăn tốt hơn. 

Ngược lại, bào ngư Haliotis midae không đòi hỏi 

mức độ canxi cao, chỉ cần 0,05% (Coote et al., 1996) 

và ốc hương Babylonia areolata mức độ yêu cầu 

canxi chỉ là 1% (Chaitanawisuti et al., 2010). Ốc 

nước ngọt đặc biệt là loài ốc bươu đồng Pila polita 

đòi hỏi nhu cầu canxi (7,4%) và ốc Archachatina 

marginata có nhu cầu cao về canxi (6-8%) cao hơn 

so với một số nhóm Chân bụng sống trong môi 

trường nước mặn 0,05 - 1%.  

Calcium được xem là một trong những yếu tố 

quan trọng có liên quan đến độ cứng, độ kiềm và pH, 

cho nên có ảnh hưởng rất lớn đến sự phân bố của 

nhiều loài động vật thân mềm chân bụng nước ngọt 

(Briers, 2003), các loài này cần canxi cho sự tồn tại 

và phát triển (Amusan & Omidiji, 1988; Thompson 

& Cheney, 1996). Nghiên cứu cho thấy sự tăng 

trưởng ở ốc giống, ốc trưởng thành và khả năng sinh 

sản của ốc mẹ giảm khi các loài Chân bụng nước 

ngọt Physa gyrina, P. acuta, Lymnaea stagnalis 

sống ở những vùng có hàm lượng canxi < 5 mg/L 

(Hunter & Lull 1977; Lodge et al., 1987; Hoverman 

et al., 2011). Các loài Chân bụng nước ngọt có thể 

hấp thụ canxi từ thức ăn hay trực tiếp từ nguồn nước 

(Mazuran et al., 1999; Oluokun et al., 2005; Badmos 

et al., 2016). Vỏ ốc cứng chắc và dầy phụ thuộc rất 

lớn vào hàm lượng canxi (Marxen et al., 2003; Glass 

& Darby, 2009), ngoài ra canxi còn có chức năng 

như dung dịch đệm tham gia vào quá trình trao đổi 

chất và sản xuất các tế bào (Ireland, 1991 và 1993), 

thành phần canxi chiếm 30% tổng khối lượng cơ thể 

động vật thân mềm Chân bụng (Badmos et al., 

2016). Theo Greenaway (1971), sự hấp thu canxi ở 

những môi trường có hàm lượng canxi cao sẽ ảnh 

hưởng đến cân bằng các dưỡng chất trong huyết 

tương của ốc Lymnaea stagnalis và vận chuyển thụ 

động canxi có thể xảy ra khi hàm lượng canxi trên 

20 mg/L, trong khi hàm lượng canxi 15 mg/L trong 

môi trường thì ốc Lymnaea stagnalis có thể hấp thu 

trên 50% canxi. Oluokun et al. (2005) cho rằng ốc 

Archachatina marginata có nhu cầu cao về canxi (6 

- 8%) để sinh trưởng khối lượng, phát triển chiều dài 

và sử dụng thức ăn tốt hơn. Đối với bào ngư không 

đòi hỏi mức độ canxi cao chỉ cần 0,05% (Coote et 

al., 1996). Nghiên cứu trên ốc bươu đồng Pila 

polita, Bình và ctv. (2017) phát hiện thấy nhu cầu 

calcium của loài ốc này ở giai đoạn nhỏ là 6,57%, 

trong khi đó ở giai đoạn trưởng thành tỷ lệ calcium 

thích hợp trong khẩu phần ăn là 4,51% (Binh & 

Thao, 2019).  

3. KẾT LUẬN  

Các loài ốc thuộc lớp Chân bụng có hai quá trình 

tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào, 

các quá trình này xảy ra đồng thời với nhau và chủ 

yếu ở gan. 

Cấu tạo hệ tiêu hóa của lớp Chân bụng hoàn 

chỉnh với miệng và hậu môn riêng biệt, miệng có 

các lưỡi sừng (radula), còn hậu môn thường đổ vào 

xoang áo. Hệ tiêu hóa được chia thành 4 phần cơ bản 

đó là (1) Miệng, (2) Thực quản, (3) Dạ dày và (4) 

Gan tụy. 

Lưỡi sừng (radula) của ốc nước ngọt có công 

thức răng cơ bản giống nhau (2-1-1-1-2), số lượng 

hàng răng trong hàm khác nhau tùy loài và cũng là 

nhóm ốc có đặc điểm dinh dưỡng thiên về thực vật. 

Trong khi đó, một số loài ốc biển có đặc điểm răng 

to và ít, đây là nhóm ốc ăn thiên về động vật ở giai 

đoạn trưởng thành. 

Lớp Chân bụng có enzyme protease, amylase, 

cellulase, lipase, pepsin và trypsin hoạt động để tiêu 

hóa thức ăn, đối với ốc ăn động vật hoạt động 

enzyme tiêu hóa cellulase rất thấp. 

Đặc điểm dinh dưỡng của nhiều loài ốc thuộc lớp 

Chân bụng trong đó chủ yếu là nhóm ốc biển thay 

đổi theo các giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, các loài 

ốc nước ngọt không có sự thay đổi đặc điểm dinh 

dưỡng từ giai đoạn ốc con đến ốc trưởng thành. 
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